
1 Ống Ø 21 PVC
Ống

1.6mmx4m 15 Bình minh

2 Ống Ø 27 PVC
Ống

1.8mmx4m 10 Bình minh

3 Ống Ø 34 PVC
Ống

2mmx4m 10 Bình minh

4 Ống Ø 42 PVC
Ống

2.1mmx4m 5 Bình minh

5 Ống Ø 49 PVC
Ống

2.4mmx4m 5 Bình minh

6 Ống Ø 60 PVC
Ống

2 mmx4m 5 Bình minh

7 Ống  Ø 90 PVC
Ống

3mmx4m 2 Bình minh

8 Ống  Ø 114 PVC
Ống

3mmx4m 2 Bình minh

9 Co  Ø 21 PVC
Cái

50 Bình minh

10 Co  Ø 27 PVC
Cái

20 Bình minh

11 Co  Ø 34 PVC
Cái

30 Bình minh

12 Co  Ø 42 PVC
Cái

20 Bình minh

13 Co  Ø 49 PVC
Cái

20 Bình minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Về việc mua sắm vật tư sửa chữa, bảo trì hệ thống nước

 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 

Kính gửi: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Cơ sở:……………………………………………………………………..

Chủ cơ sở:…………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………...

Điện thoại :…………………………………………………………………

    Sau khi tham khảo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chúng tôi xin báo giá vật tư sửa chữa, 

bảo trì hệ thống nước tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc như sau:

Đơn giá Thành tiền
Xuất xứ, 

chủng loại

Số 

TT
Danh mục hàng hóa

Đơn vị 

tính
Qui cách Số lượng
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14 Co  Ø 60 PVC
Cái

20 Bình minh

15 Nối  Ø 21 PVC
Cái

30 Bình minh

16 Nối  Ø 27 PVC
Cái

20 Bình minh

17 Nối  Ø 34 PVC
Cái

30 Bình minh

18 Nối  Ø 42 PVC
Cái

15 Bình minh

19 Nối  Ø 49 PVC
Cái

10 Bình minh

20 Nối  Ø 60 PVC
Cái

10 Bình minh

21 Răng trong  Ø 21 PVC Cái 15 Bình minh

22 Răng ngoài  Ø 21 PVC Cái 20 Bình minh

23 Co răng trong  Ø 21 PVC Cái 15 Bình minh

24 Răng trong Ø 42 PVC
Cái

10 Bình minh

25 Răng ngoài  Ø 42 PVC Cái 10 Bình minh

26 Răng trong  Ø 60 PVC Cái 10 Bình minh

27 Răng ngoài  Ø 60 PVC Cái 10 Bình minh

28 Răng trong  Ø 49 PVC Cái 10 Bình minh

29 Răng ngoài  Ø 49 PVC Cái 10 Bình minh

30 T  Ø 21 PVC
Cái

15 Bình minh

31 T  Ø 42 PVC
Cái

10 Bình minh

32 T  Ø 49 PVC
Cái

10 Bình minh

33 T  Ø 60 PVC
Cái

10 Bình minh

34 Ly sang 21/34
Cái

15 Bình minh

35 Ly sang 34/42
Cái

15 Bình minh

36 Ly sang 34/60
Cái

15 Bình minh

37 Ly sang 49/60
Cái

15 Bình minh
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38 Vòi lavabo (thấp) Cái ASPAVN 55 Koba

39 Bộ xã lavabo nhựa 
Bộ

30 Onspa

40 Dây cấp nước
Sợi

50cm 45 ASPAVN

41 Súng vệ sinh
Cái

45 ASPAVN

42 Dây sen
Sợi

1.5mét 30 ASPAVN

43 Ống lò xo (ống gân màu trắng) Sợi 1mét 40 Việt Nam

44 Vòi lavabo (cao)
Cái

ASPAVN 8 Koba

45 Val  Ø 21
Cái

5 Việt Nam

46 Vòi đôi (củ sen)
Cái

ASPAVN 10 ASPAVN

47 Vòi sen tắm
Cái

8 ASPAVN

48 Băng keo non Cuồn
0.075mmx1

2mmx10met
200 Việt Nam

49 Cây cấp nước cầu (trục đứng) Cây 30 Việt Nam

50 Cóc cầu
Cái

40 Việt Nam

51 Xã chậu inox
Cái

5 Việt Nam

52 Nút bít  Ø 21
Cái

30 Việt Nam

53 Nút bít  Ø 34
Cái

20 Việt Nam

54
Bộ xã nước bồn cầu ( Loại cần 

gạt)
Bộ 5 Việt Nam

55 Vít các loại
Kg

3 Việt Nam

56 Nút bít  Ø 60
Cái

10 Việt Nam

57 Nối răng  Ø 21
Cái

20 Việt Nam

58 Pat lavabo Cái Loại 1 lá 20 Việt Nam

59 Keo dán PVC
Chai

100g 20 Việt Nam

60 Lưỡi cưa sắt Lưỡi Hai mặt 10 Trung Quốc

61 Móc ống Inox
Cái

Ø 60 20 Việt Nam
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62 Lavapo sứ Minh Long
Cái

50x44x18 2 Việt Nam

63 Phao Ø 21 nhựa
Cái

6 Việt Nam

64 Phao Ø 34 nhựa
Cái

6 Việt Nam

65 T chia nước 
Cái

Inox 10 Việt Nam

66 Vòi chậu cao
Cái

5 ASPAVN

67 Vòi hồ
Cái

30 ASPAVN

68 Lupe PVC Taizaan
Cái

 Ø 90 4 Việt Nam

69 Mốc ống inox
Cái

Ø 21 20 Việt Nam

70 RP7
Chai

150g 4 Thái Lan

71 Bass treo vòi sen
Cái

10 Việt Nam

72 Cây gạt bồn cầu
Cây 

30 Việt Nam

73
Vòi nước cây nước nóng 

lạnh Cái
10 Việt Nam

……………, ngày…........ tháng ……. năm 2024

Chủ cơ sở/cửa hàng

Số tiền bằng chữ:  …………………………………………………………………………

TỔNG CỘNG (Giá đã có thuế VAT và chi phí vận chuyển)
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